
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH LONG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 2667/QĐ-UBND Vĩnh Long,  ngày 19 tháng 12 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình  

nội bộ giải quyết thủ tục hành trong lĩnh vực Chính sách thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Lao động – Thƣơng binh và Xã hội 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 

92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 

Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 4576/QĐ-BQP ngày 06 tháng 11 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Quốc phòng về công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục 

hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ 

trình số 284/TTr-SLĐTBXH ngày 14 tháng 12 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.       ố          Q                    ụ  02 (Hai)   ủ  ụ  

            ượ  sử   ổi,  ổ s    trong lĩ   vự  Chính sách                  

 i i        ủ  S  L        – T ươ    i   v  Xã   i  ã  ượ        ố  ại Q     

     số 2420/QĐ-UBND ngày 24/11/2022  ủ    ủ      Ủ        â   â   ỉ   

(chi tiết tại Phụ lục I kèm theo). 

Điều 2. Phê duyệt sử   ổi 02 (Hai) quy trình n i b  gi i quy t thủ tục 

            ược công bố tại Đi u 1 Quy     nh này (chi tiết Phụ lục II kèm 

theo) 

Điều 3. Gi   Giá   ốc S  L     ng – T ươ    i   v  Xã   i phối hợ  

v i Giá   ố  T      â    ụ  vụ                  ỉ   thực hiện các nhiệm vụ 

  ư s  :  
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- Niêm yӃW F{QJ NKDi ÿầ\ ÿủ GDQK PụF, Qӝi GXQJ FáF WKủ WụF KjQK FKtQK 
thuӝc thҭm quyӅn giҧi quyӃt tại &ơ sӣ dữ liệu quốc gia vӅ WKủ WụF KjQK FKtQK vj 
Cổng DӏFK vụ F{QJ FủD WỉQK�  

- &ăQ Fứ cách thức thực hiệQ FủD WừQJ WKủ WụF KjQK FKtQK ÿược công bố 
tại QuyӃW ÿӏnh này bổ sXQJ vjR 'DQK PụF WKủ WụF KjQK FKtQK WKực hiện tại 
TUXQJ WâP 3KụF vụ KjQK FKtQK F{QJ WỉQK; 'DQK PụF WKủ WụF KjQK FKtQK WKực 
hiện tiӃS QKұQ Kӗ sơ vj WUҧ kӃt quҧ qua dӏFK vụ EưX FKtQK công ích.  

- Tổ chức thực hiệQ ÿ~QJ Qӝi GXQJ WKủ WụF KjQK FKtQK ÿược công bố tại 
QuyӃW ÿӏnh này.  

- Giao Sӣ LDR ÿӝng – TKươQJ EiQK vj Xã Kӝi lұS GDQK sáFK ÿăQJ Nê Wji 
khoҧQ FủD F{QJ FKức, viên chứF ÿược phân công thực hiệQ FáF EưӟF [ử lý công 
việF TX\ ÿӏnh tại quy trình này, gửi TUXQJ WâP 3KụF vụ KjQK FKtQK F{QJ WỉQK ÿể 
thiӃW lұS FấX KìQK ÿiện tử trong thời hạQ FKұP QKất là 05 ngày làm việc, kể từ 
ngày QuyӃW ÿӏnh này có hiệu lực thi hành.  

- GiDR TUXQJ WâP 3KụF vụ KjQK FKtQK F{QJ WỉQK FұS QKұW TX\ WUìQK ÿiện tử 
lên Hệ thống thông tin mӝt cửD ÿiện tử FủD WỉQK WURQJ WKời hạQ FKұP QKất là 05 
ngày làm việc, kể từ ngày QuyӃW ÿӏnh này có hiệu lực thi hành.  

Điều 4. &KáQK VăQ SKòQJ Ủ\ EDQ QKâQ GâQ WỉQK; GiáP ÿốc Sӣ LDR ÿӝng 
– TKươQJ EiQK vj Xã Kӝi; TKủ WUưӣng các sӣ, EDQ, QJjQK WỉQK; GiáP ÿốF TUXQJ 
WâP 3KụF vụ KjQK FKtQK F{QJ WỉQK vj FáF Wổ chức, cá nhân có liên quan chӏu 
trách nhiệm thi hành QuyӃW ÿӏnh này.  

QuyӃW ÿӏnh có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- NKư ĐiӅX 4; 
- &ụF .iểP sRáW TT+&, VăQ SKòQJ &KtQK SKủ; 
- CT, các PCT. U%N' WỉQK; 
- LĐV3. U%N' WỉQK; 
- TTPVHCC, P. VH-XH; 
- LưX: VT, 1�12�08. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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Phụ lục I 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /12 /2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long) 

 

Phần I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  
 

T

T 

Mã 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 
Địa đi m thực hiện Lệ phí C n cứ ph p l  

 Lĩnh vực Chính sách 

1 1.011380.

000.00.00

.H61 

T ủ  ụ   ạ  

 ì     ỉ,   ấ  

 ứ   ư        

   ư   ãi  ối 

v i   ười  ó 

      ã     ể  

             ại 

      2 Đi   

118 N         

số131/2021/NĐ-

CP 

Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể 

từ ngày phát hiện 

có dấu hiệu khai 

man, giả mạo 

 

T ự   i     ặ           vụ 

 ư                     

T      â    ụ  vụ      

            ỉ   Vĩ   L    

(Q ầ  S  L        – 

T ươ    i   v  Xã   i),     

  ỉ: Số 12 ,  ườ         

T ái  i  ,   ườ   1,       

  ố Vĩ   L   ,  ỉ   Vĩ   

Long. 

Cơ quan giải quyết: S  L   

     - T ươ    i   v  Xã 

  i 

Không -   á  lệ   số 02/2020/U TVQ  ngày 

09/12/2020  ủ  Ủ      T ườ   vụ Q ố    i 

v  Ư   ãi   ười  ó      v i  á    ạ  ; 

- N         số 131/2021/NĐ-CP ngày 

30/12/2021  ủ          ủ            i  i   v  

 iệ    á     i        á  lệ   Ư   ãi   ười  ó 

     v i  á    ạ  ; 

- T      ư số 55/2022/TT-BQP ngày 

27/7/2022  ủ       ư       Q ố    ò   

 ư     ẫ        ì             v    ự   iệ  

       ư   ãi  ối v i   ười  ó      v i  á   

 ạ           á     iệ   ủ     Q ố    ò    

2 1.011382 

.000.00.0

0.H61 

T ủ  ụ  sử   ổi, 

 ổ s          

tin cá nhân trong 

   sơ   ười  ó 

      ã     ể  

ra 

Trong thời hạn 30 

ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận 

được văn bản đề 

nghị của Sở Lao 

động - Thương 

binh và Xã hội 

nơi quản lý hồ sơ 

T ự   i     ặ           vụ 

 ư                     

T      â    ụ  vụ      

            ỉ   Vĩ   L    

(Q ầ  S  L        – 

T ươ    i   v  Xã   i),     

  ỉ: Số 12 ,  ườ         

T ái  i  ,   ườ   1,       

Không -   á  lệ   số 02/2020/U TVQ       

09/12/2020  ủ  Ủ      T ườ   vụ Q ố    i 

v  Ư   ãi   ười  ó      v i  á    ạ  ; 

- N         số 131/2021/NĐ-CP ngày 

30/12/2021  ủ          ủ            i  i   v  

 iệ    á     i        á  lệ   Ư   ãi   ười  ó 

     v i  á    ạ  ; 
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của người có 

công 

  ố Vĩ   L   ,  ỉ   Vĩ   

Long. 

Cơ quan giải quyết: S  L   

     - T ươ    i   v  Xã 

  i  

- Thôn   ư số 55/2022/TT-BQP ngày 

27/7/2022  ủ       ư       Q ố    ò   

 ư     ẫ        ì             v    ự   iệ  

       ư   ãi  ối v i   ười  ó      v i  á   

 ạ           á     iệ   ủ     Q ố    ò    
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Phần II  

NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 

* LĨN  VỰ  CHÍNH SÁCH 

T Ủ TỤ   ÀN    ÍN   Ấ  TỈN   

1. Thủ tục tạm đình chỉ, chấm dứt hƣởng chế độ ƣu đãi đối với ngƣời 

có công đã chuy n ra quy định tại khoản 2 Điều 118 Nghị định 

số131/2021/NĐ-CP 

1.1. Trình tự thực hiện 

 ư   1: Cá nhân  ửi  ơ    i    ại,  ố  á    ặ  Ban Ti         â   ỉ   

    ể   ơ    i    ại,  ố  á   ủ    ười  â   ửi   ự   i     ặ   ửi          vụ 

 ư                     T      â    ụ  vụ                  ỉ   Vĩ   L    

(Q ầ  S  L        –T ươ    i   v  Xã   i),       ỉ: Số 12 ,  ườ         

T ái  i  ,   ườ   1,         ố Vĩ   L   ,  ỉ   Vĩ   L     

* Đối v i   ườ    ợ        ự   i  : 

+ N      sơ  ầ   ủ,  ợ  lệ   ì        ứ  l   Giấ   i           sơ v   ẹ  

                       ười        sơ  

+ N      sơ   i     ặ         ợ  lệ   ì        ứ   i           sơ  ư    

 ẫ    ặ  l     i        ầ   ổ s   ,        iệ     sơ ( ể   ười      ổ s    

       ỉ    á     sơ         á 01 lầ )  

* Đối v i   ườ    ợ   ửi          vụ  ư                : 

+ N      sơ  ầ   ủ,  ợ  lệ   ì T      â    ụ  vụ                       

 á                    ằ   vă       ửi  ườ    ư   iệ    ặ   ửi        il   ặ  

       á       iệ     ại       ười      i     

+ N      sơ   i     ặ         ợ  lệ   ì T      â    ụ  vụ            

      ửi   i        ầ   ổ s   ,        iệ     sơ          vụ  ư             

      ặ   ửi        il   ặ         á       iệ     ại       ười      i        

  ỉ      sơ  ể  ổ s            á 01 lầ   

 ư   2: T       ời  i   05      l   việ ,  ể  ừ            ủ  iấ   ờ, S  

L        - T ươ    i   v  Xã   i  ó   á     iệ   iể     ,  ó vă       ửi  ơ 

                ơ  v    ự           Q ố    ò    ơi  á  l      sơ   ười  ó      

      Q â    i          á   i  ,     l     

 ư   3:  ơ                 ơ  v    ự           Q ố    ò    ơi  á  l   

   sơ   ười  ó            Q â    i s     i       ượ  vă               ủ  S  

L        - T ươ    i   v  Xã   i  ơi           l     sơ   ười  ó      v  

  ự   iệ         ư   ãi   ặ      l     ủ   ơ       ó            (     ó),  ó 

  á     iệ   ổ   ứ   iể     ,  á   i  ;   ườ    ợ      l     ối  ượ      i 

   ,  i   ạ     sơ   ì          ơ     ,  ơ  v  li              i   ữ    iấ   ờ 

 ã  ấ ;  ó vă             á               l     á   i   v   iấ   ờ l    ă   ứ 

    S  L        - T ươ    i   v  Xã   i  ơi           l     sơ   ười  ó      

v    ự   iệ         ư   ãi  ể   ự   iệ                 
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 ụ   á     s     i       ượ  vă               ủ  S  L        - 

T ươ    i   v  Xã   i  ơi      l     sơ v    ự   iệ         ư   ãi  ối v i 

  ười   ạ        á    ạ     ư        01   á   01  ă  1945,   ười   ạ       

 á    ạ    ừ      01   á   01  ă  1945             i    ĩ    á   Tá   ă  

1945 (   Q â    i          )   ặ      l     ủ   ơ       ó            (    

 ó),  ó   á     iệ   iể     ,  á   i  ;   ườ    ợ      l     ối  ượ      i    , 

 i   ạ     sơ   ì         T ủ   ư    Tổ    ụ                  i  iấ   ờ  ã  ấ ; 

 ó vă             á               l     á   i   v   iấ   ờ l    ă   ứ     S  

L        - T ươ    i   v  Xã   i  ơi      l     sơ   ười  ó      v    ự   iện 

       ư   ãi  ể   ự   iệ                 

 ư   4: T       ời  i   02      l   việ ,  ể  ừ            ượ  vă      

       á               l     á   i   v   iấ   ờ l    ă   ứ  ủ   ơ  v    ự  

         Q ố    ò    ơi  á  l      sơ   ười  ó            Q â    i  ửi, S  

L        – T ươ    i   v  Xã   i  ó vă          lời       ười  â   ượ   i    

 ư   5:  á   â                i i         ủ  ụ                        ỉ 

       sơ      ầ    ặ           vụ  ư                ,  ụ   ể:  

-   i                   i i         ủ  ụ            ,   ười         i     

lại Giấ   i           sơ v   ẹ              ( ối v i   ườ    ợ        ự   i  ) 

  ặ    ấ    ì   Giấ    ứ    i     â   â    ặ       i   ( ối v i   ườ    ợ  

             vụ  ư        công ích).   

+        ứ               iể      lại          i i         ủ  ụ             

v             ười     ;  

+ N ười               iể      lại          i i         ủ  ụ            , 

      á   iệ   ó s i só    ặ               ì      ầ    ỉ   lại        g.  

Đối v i    sơ  i i              ư     ời  ạ             : Li    ệ  ể  á 

  â ,  ổ   ứ                 

T ời  i    i           sơ v                ự   i  : Từ 07  iờ     11  iờ v  

13  iờ     17  iờ  ừ   ứ   i       ứ sá         ầ  (  ừ  á          ỉ      quy 

    )  

1.2. C ch thức thực hiện: T ự   i     ặ  q        vụ  ư             

ích. 

1.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

1 3 1  T       ầ     sơ 

Đơ    i    ại,  ố  á   ủ    ười  â    ặ       vă      ể   ơ    i   

 ại,  ố  á   ủ  Ban Ti         â   ỉ    

1 3 2  Số lượ      sơ: 01     

1.4. Thời hạn giải quyết  

05      l   việ ,  ể  ừ        á   iệ   ó  ấ   iệ     i    ,  i   ạ  

1.5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính 

Cá nhân, Ban Ti         â   ủ   ỉ   
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1.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính  

S  L        - T ươ    i   v  Xã   i  

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

- Q          v  việ   ạ   ì     ỉ/  ấ   ứ   ư           ư   ãi  ối v i 

  ười  ó        ặ    â    â  (Mẫ  số 72   ụ lụ  I N         số 131/2021/NĐ-

CP). 

- Vă          lời  ơ    i    ại,      ầ   ủ    ười  â   

1.8. Lệ phí: Không 

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

N ười  ó      v i  á    ạ   v    â    â   ủ    ười  ó      v i  á   

 ạ    á    ư           ư   ãi   ì     ạ   ì     ỉ,   ấ   ứ   ư           ư  

 ãi               s    â : N ười   ạ    i              á    i  â    ạ     

 i     ố   i  v       ạ   ù  ó   ời  ạ    ì         ời  i     ấ        ì     ạ   ù 

    ạ   ì     ỉ  ư           ư   ãi;   ười   ấ         ái   é ,  ấ         ì    

 ạ   ì     ỉ  ư           ư   ãi         ời  i     ấ      ,  ấ      ;   ười  ó 

     v i  á    ạ            i   á    ạ         ố     á       , Đ   , N   

 ư  ;       ũ,        i,   i     i   ì      ấ   ứ   ư           ư   ãi. 

Đối v i   ữ     ườ    ợ            ại       1, 2, 3 Đi   55   á  lệ  , 

   : N ười  i   ạ   iấ   ờ  ể  ượ       é            l    ười  ó      v i 

 á    ạ  ,  ư           ư   ãi   ười  ó      v i  á    ạ     ì          i 

       ì            ,   ấ   ứ   ư           ư   ãi v     i          số  i    ã 

    ;   ười    i  á   i    ối  iấ   ờ  ể  ượ   ư                ư   ãi   ười 

 ó      v i  á    ạ     ì      ấ   ứ         ư   ãi  ượ   ư         v     i 

         số  i    ã            i  á   i    ối;   ười   ứ        s i sự        ặ  

l    i   iấ   ờ       ười   á   ể  ượ       é            l    ười  ó      v i 

 á    ạ  ;   ười lợi  ụ     ứ  vụ,        ạ    ặ    i     á     iệ   â    iệ  

 ại     lợi      ủ  N    ư  ,       lợi  ủ    ười  ó      v i  á    ạ     ì 

ph i   i   ườ                  ủ    á  l     

1.11. C n cứ ph p l  ban hành 

-   á  lệ   Ư   ãi   ười  ó      v i  á    ạ    ă  2020  

- N         số 131/2021/NĐ-        30/12/2021  ủ          ủ     

       i  i   v   iệ    á    i        á  lệ   Ư   ãi   ười  ó      v i  á   

 ạ    

- T      ư số 55/2022/TT- Q       27/7/2022  ủ       ư       Q ố  

  ò    ư     ẫ        ì             v    ự   iệ         ư   ãi  ối v i   ười 

 ó      v i  á    ạ           á     iệ   ủ     Q ố    ò    
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2. Thủ tục sửa đổi, bổ sung thông tin c  nhân trong hồ sơ ngƣời có 

công đã chuy n ra 

2.1. Trình tự thực hiện 

 ư   1: N ười  ó      l    ơ               Mẫ  số 26   ụ lụ  I N    

     số 131/2021/NĐ-           s    ó   ứ     ự   ừ  á   iấ   ờ           ại 

 iể          3 Đi   130 N         số 131/2021/NĐ-  ,       ự   i     ặ   ửi 

   sơ          vụ  ư                     T      â    ụ  vụ                 

 ỉ   Vĩ   L    (Q ầ  S  L        – T ươ    i   v  Xã   i),       ỉ: Số 12 , 

 ườ         T ái  i  ,   ườ   1,         ố Vĩ   L   ,  ỉ   Vĩ   L     

* Đối v i   ườ    ợ        ự   i  : 

+ N      sơ  ầ   ủ,  ợ  lệ   ì        ứ  l   Giấ   i           sơ v   ẹ  

                       ười        sơ  

+ N      sơ   i     ặ         ợ  lệ   ì        ứ   i           sơ  ư    

 ẫ    ặ  l     i        ầ   ổ s   ,        iệ     sơ ( ể   ười      ổ s    

       ỉ    á     sơ         á 01 lầ )  

* Đối v i   ườ    ợ   ửi          vụ  ư                : 

+ N      sơ  ầ   ủ,  ợ  lệ   ì T      â    ụ  vụ                       

 á                    ằ   vă       ửi  ườ    ư   iệ    ặ   ửi        il   ặ  

       á       iệ     ại       ười      i     

+ N      sơ   i     ặ         ợ  lệ   ì T      â    ụ  vụ            

      ửi   i        ầ   ổ s   ,        iệ     sơ          vụ  ư             

      ặ   ửi        il   ặ         á       iệ     ại       ười      i        

  ỉ      sơ  ể  ổ s            á 01 lầ   

 ư   2: S  L        - T ươ    i   v  Xã   i  ơi      l     sơ   ười  ó 

             ời  i   12       ể  ừ            ủ  iấ   ờ,  ó   á     iệ   iể  

   ,  ối   i          i  v   ó vă           iấ   ờ           ại  iể          3 

Đi   130 N         số 131/2021/NĐ-   v      s    iấ   ờ          ượ  sử  

 ổi,  ổ s           i   ửi  ơ       ó             i i        

 ư   3:  ơ     ,  ơ  v   ó            sử   ổi,  ổ s            ời  i   

30       ể  ừ            ượ  vă               ủ  S  L        - T ươ    i   

v  Xã   i           iấ   ờ           ại  iể          3 Đi   130 N         số 

131/2021/NĐ-  ,  ó   á     iệ   iể     ,  ối   i  ;  ó vă      sử   ổi,  ổ 

s     ửi v   ơ              v   ụ        sá    

 ư   4:  á   â                i i         ủ  ụ                        ỉ 

       sơ      ầ    ặ           vụ  ư                ,  ụ   ể:  

-   i                   i i         ủ  ụ            ,   ười         i     

lại Giấ   i           sơ v   ẹ              ( ối v i   ườ    ợ        ự   i  ) 

  ặ    ấ    ì   Giấ    ứ    i     â   â    ặ       i   ( ối v i   ườ    ợ  

             vụ  ư                )    

+        ứ               iể      lại          i i         ủ  ụ             

v             ười     ;  
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+ N ười               iể      lại          i i         ủ  ụ            , 

      á   iệ   ó s i só    ặ               ì      ầ    ỉ   lại            

Đối v i    sơ  i i              ư     ời  ạ             : Li    ệ  ể  á 

  â ,  ổ   ứ                 

T ời  i    i           sơ v                ự   i  : Từ 07  iờ     11  iờ v  

13  iờ     17  iờ  ừ   ứ   i       ứ sá         ầ  (  ừ  á          ỉ          

    )  

2.2. C ch thức thực hiện: Q        vụ  ư                   ặ    ự   i    

2.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

2 3 1  T       ầ     sơ 

- Đơ          sử   ổi,  ổ s           i           sơ   ười  ó      (Mẫ  

số 26   ụ lụ  I N         số 131/2021/NĐ-CP); 

-     s    ó   ứ     ự   ừ  á   iấ   ờ           ại  iể          3 Đi   

130 N         số 131/2021/NĐ-  : Đối v i   ười  ó     :  ă   ư         â  

  ặ    ứ    i     â   â    ặ  sổ          ã  ượ   ấ    ư        01   á   7 

 ă  2021;  ối v i   â    â  liệ  sĩ   ặ    ười  ư      ợ  ấ    ờ      liệ  sĩ, 

  â    â   ủ    ười  ó       ã  ừ   ầ :  ă   ư         â    ặ    ứ    i   

  â   â    ặ  sổ          ã  ượ   ấ    ư        01   á   7  ă  2021  ủ  

  ười  ượ                            i ; 

2 3 2  Số lượ      sơ: 01    

2.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày l   việ ,  ể  ừ            ượ  vă  

             ủ  S  L        - T ươ    i   v  Xã   i  ơi      l     sơ  ủ  

  ười  ó      

2.5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

2.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính 

S  L        - T ươ    i   v  Xã   i  ơi      l     sơ   ười  ó       

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

Q          v  việ  sử   ổi,  ổ s           i           sơ   ười  ó      

(Mẫ  số 75   ụ lụ  I N         số 131/2021/NĐ-CP). 

2.8. Lệ phí: Không 

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

Đơ          sử   ổi,  ổ s           i           sơ   ười  ó      (Mẫ  

số 26   ụ lụ  I N         số 131/2021/NĐ-CP). 

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

T ự   iệ                 ại       1, 2 Đi   130 N         số 

131/2021/NĐ-CP: 

- T ườ    ợ  á   ụ  : N ười  ó              sử   ổi,  ổ s      ữ   

       i  s  :  ọ,    ,   ữ  ệ ;     ,   á  ,  ă  si  ;       á   ủ    ười có 

       ặ    â    â   ủ   ọ   i          sơ   ười  ó       ể   ù  ợ  v i  iấ  
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 ờ v         ;   â    â  liệ  sĩ,   â    â    ười  ó     ,   ười  ư      ợ  ấ  

  ờ      liệ  sĩ,   ười  ư            ối v i vợ   ặ        liệ  sĩ lấ        

  ặ  vợ   á          sử   ổi,  ổ s      ữ          i  s    ủ        â :  ọ,    , 

  ữ  ệ ;     ,   á  ,  ă  si  ;       á   ể   ù  ợ  v i  iấ   ờ v         ; 

  â    â , liệ  sĩ   ặ    ười  ư      ợ  ấ    ờ      liệ  sĩ         sử   ổi,  ổ 

s      ữ          i  s    ủ  liệ  sĩ:  ọ,    ,   ữ  ệ ;     ,   á  ,  ă  si  ; 

    ,   á  ,  ă     si  ;       á  (                i  á  l      sơ           

liệ  sĩ);  ấ     ,   ứ  vụ;  ơ     ,  ơ  v    i    si  ;   ườ    ợ     si  ;  ơi 

hy sinh. 

- N       ắ :  ơ     ,  ơ  v       ấ   iấ   ờ   ì  ơ       ó  ó      

      sử   ổi,  ổ s           i ;  ơ     ,  ơ  v       l     sơ  ă   ứ vă      

sử   ổi  ổ s   ,        i   ủ   ơ       ó             ể   ự   iệ  sử   ổi,  ổ 

s           i           sơ           l ;   ườ    ợ         á        ượ   ơ 

    ,  ơ  v   ó            sử   ổi,  ổ s           i    ì  ơ     ,  ơ  v       

l     sơ        á     iệ  sử   ổi,  ổ s           i                    ư      ợ 

 ấ  ư   ãi  

2.11. C n cứ ph p l  ban hành 

-   á  lệ   Ư   ãi   ười  ó      v i  á    ạ    ă  2020. 

- N         số 131/2021/NĐ-        30/12/2021  ủ          ủ     

       i  i   v   iệ    á    i        á  lệ   Ư   ãi   ười  ó      v i  á   

 ạ    

- T      ư số 55/2022/TT- Q       27/7/2022  ủ       ư       Q ố  

  ò    ư     ẫ        ì             v    ự   iệ         ư   ãi  ối v i   ười 

 ó      v i  á    ạ           á     iệ   ủ     Q ố    ò    
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Mẫu số 26 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Sửa đổi, bổ sung thông tin trong hồ sơ ..................
1
.................. 

 

      ửi:                 
2
.................... 

 

 ọ v     :                                                                      ................................... 

N      á    ă  si  :                     ......Nam/Nữ:                 ............................. 

    / MN  số ....................... N     ấ                      Nơi  ấ                  .... 

Quê quán: ........................................................................................................ 

Nơi   ườ      : ................................................................................................ 

Số  iệ     ại:                                                                             ...................... 

T      iệ    ười  ó     
3
: ............................................................................. 

T      i         i          sơ:                                       ................................. 

......................................................................................................................... 

T      i          sử   ổi,  ổ s   :                                         ......................... 

...................................................................................................................... 

 

...., ngày... tháng... năm... 

Xá        ủ   ơ  ó           
4
 

Ô   (  )                         iệ    ườ        ại 

                  v   ó   ữ                i l        

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƢỜI KÝ 
(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 
 

………., ngày ... tháng ... năm ..…... 

Ngƣời khai 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

___________________ 

Ghi chú: 
1
 G i  õ        sơ   ười  ó      (v   ụ:    sơ liệ  sĩ,    sơ   ươ    i     )  

2
 Đối v i    sơ          LĐT X       l    ì  ửi S  LĐT X   ơi      l     

sơ  Đối v i    sơ      â    i,                   l    ì  ửi  ơ     ,  ơ  v  

     l     sơ  
3
 G i  õ  iệ   ối  ượ     ười  ó      (  ươ    i  ,  ệ    i     )  T ườ    ợ  

         i l    ười  ó         i   i  õ  ối       ệ v i   ười  ó       
4
 Đối v i    sơ          LĐT X       l    ì U N   ấ   ã  ơi   ười         

  ườ        á        Đối v i    sơ      â    i,                   l    ì  ửi  ơ 

    ,  ơ  v       l    ự   i    á        
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 Phụ lục II 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Kèm theo Quyết định           /QĐ-UBND ngày       / 12 /2022 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long) 

 

1. Thủ tục tạm đình chỉ, chấm dứt hƣởng chế độ ƣu đãi đối với ngƣời 

có công đã chuy n ra quy định tại khoản 2 Điều 118 Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP (mã TTHC 1.011380.000.00.00.H6) 

Thứ tự 

công 

việc 

Nội dung công việc 
Tr ch nhiệm  

xử l  công việc 

Thời gian  

(ngày làm 

việc) 

 ư   1 

 ư     ẫ ,  i       , s       sơ 

v      ể  S  L        – T ươ   

 i   v  Xã   i  ử l  

T      â    ụ  vụ 

hành chính công 
0,5 ngày 

 ư   2 

Chuyên viên Phòng N ười  ó 

      i       ,  iể     ,  ử l     

sơ,   ì   lã    ạ    ò   Phòng N ười  ó 

công 

01 ngày 

 ư   3 

Lã    ạ    ò   N ười  ó      

     é ,     ắ     sơ,   ì   lã   

 ạ  S        ệ  

0,5 ngày 

 

 ư   4 

Lã    ạ  S        ệ  vă      v  

 ửi  ơ                 ơ  v    ự  

          ơi  á  l      sơ   ười 

 ó            Q â    i         

xác  i  ,     l     

S  L        - 

T ươ    i   v  Xã 

  i 

0,5 ngày 

 ư   5 

  ò   N ười  ó            õi     

     ừ  ơ                 ơ  v  

  ự           Q ố    ò    ơi  á  

l      sơ   ười  ó            

Q â    i 

 ơ                

 ơ  v    ự        

   Q ố  phòng 

 ơi  á  l      sơ 

  ười  ó      

      Q â    i 

Không quy 

       ời 

gian 

 ư   6 

Chuyên viên Phòng N ười  ó 

      i       ,  ử l     sơ,   ì   

lã    ạ    ò     ò   N ười  ó 

công 

01 ngày 

 ư   7 

Lã    ạ    ò   N ười  ó      

     é ,     ắ     sơ,   ì   lã   

 ạ  S        ệ  

0,5 ngày 

 ư   8 
Lã    ạ  S  xem xét       ệ , 

    ể              T      â  

P ụ  vụ                , lư    ữ 

S  L        - 

T ươ    i   v  Xã 

  i 

 

0,5 ngày 
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   sơ  iệ   ử 

 ư   9 T                ổ   ứ ,  á   â  
Trung  â    ụ  vụ 

hành chính công 
0,5 ngày 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 05 ngày 
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2. Thủ tục sửa đổi, bổ sung thông tin c  nhân trong hồ sơ ngƣời có 

công đã chuy n ra (mã TTHC 1.011382 .000.00.00.H61) 

Thứ tự 

công 

việc 

Nội dung công việc 
Tr ch nhiệm  

xử l  công việc 

Thời gian  

(ngày làm 

việc) 

 ư   1 

 ư     ẫ ,  i       , s       

sơ v      ể  S  L        – 

T ươ    i   v  Xã   i  ử l  

T      â    ụ  vụ 

hành chính công 
0,5 ngày 

 ư   2 

       vi     ò     ười  ó 

      i       ,  iể     ,  ử l  

   sơ,   ì   lã    ạ    ò     ò   N ười  ó 

công 

08 ngày 

 ư   3 

Lã    ạ    ò     ười  ó 

          é ,     ắ     sơ, 

  ì   lã    ạ  S        ệ  

02 ngày 

 ư   4 

Lã    ạ  S        ệ  vă      

v   ửi  ơ       ó            

sử   ổi,  ổ s     

S  L        - 

T ươ    i   v  Xã 

  i 

01 ngày 

 ư   5 

Phòng N ười  ó      theo dõi 

         ừ  ơ     ,  ơ  v   ó 

           sử   ổi,  ổ s    

       i           sơ   ười  ó 

công;     ể          v  

T      â    ụ  vụ            

    ; lư    ữ    sơ  iệ   ử 

 ơ       ó      

      sử   ổi,  ổ 

sung thông tin 

         sơ   ười 

có công 

 

18      

(  ời  i   30 

       ờ  ơ 

quan  ơ     , 

 ơ  v   ó      

      sử   ổi, 

 ổ s          

tin    sơ   ười 

có công - 

không tính 

vào thời gian 

thực hiện quy 

trình) 

 ư   6 
T                ổ   ứ ,  á 

nhân 

T      â    ụ  vụ 

hành chính công 
0,5 ngày 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 30 ngày 

 


